
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LONG XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

   Số:       /TB-UBND Long Xá, ngày     tháng     năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai danh sách đề nghị tặng, truy tặng

 “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày ngày 06 tháng 3 năm 2024 của 

Chính phủ, Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh 
niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết kháng chiến; 

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-BNV ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06 
tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy 
chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết kháng chiến;

Căn cứ Kế hoạch số 427/KH-UBND, ngày 14/8/2024 của UBND huyện Hưng 
Nguyên về tổ chức thực hiện xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong 
vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến;

Căn cứ Thông báo số 834/TB-UBND ngày 16/8/2024 của UBND xã Long Xá về 
việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong 
vẻ vang”;

UBND xã Long Xá tiếp nhận hồ sơ kê khai đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy 
chương Thanh niên xung phong vẻ vang” đối với 19 hồ sơ.

 UBND xã Long Xá niêm yết công khai Danh sách đề nghị tặng, truy tặng “huy 
chương thanh niên xung phong vẻ vang” 

(Có danh sách kèm theo)
Địa điểm, hình thức niêm yết: Niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, trang 

thông tin điện tử xã và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh.
Thời gian niêm yết từ ngày: 27/09/2024 đến ngày: 02/10/2024.
Trong thời gian niêm yết, đề nghị nhân dân theo dõi nếu có ý kiến phản ánh, 

kiến nghị đề nghị gửi bằng văn bản về văn phòng UBND xã để xem xét giải quyết 
theo quy định. 

Hết thời gian niêm yết trên nếu không nhận được ý kiến phản ánh kiến nghị 
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hoặc ý kiến phản ánh kiến nghị không hợp lệ, UBND xã Long Xá sẽ tiến hành hoàn 
thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét duyệt./.

Nơi nhận:
- TT ĐU, HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ngành, đoàn thể;
- Hội Cựu Thanh niên xung phong xã;
- Các thôn;
- Đài phát thanh xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Tuyết



ỦY BAN NHÂN DÂN     
XÃ LONG XÁ     

 DANH SÁCH THANH NIÊN XUNG PHONG 
ĐỀ NGHỊ TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”

(Kèm theo Thông báo số: 49 /TB-UBND, ngày 27 tháng 9 năm 2024 của UBND xã Long Xá  )

Hộ khẩu thường trú
Số năm 

được 
hưởng

TT Họ và tên Năm sinh

   Nơi đăng 
ký đi TNXP Hiện nay

Ngày, 
tháng,

 năm đi 
TNXP

Ngày, 
tháng
 năm 
xuất 
ngũ

Đơn vị, địa
 bàn hoạt 

động
Năm Tháng

Ghi chú 

1 HOÀNG THỊ 
TỨ 08/08/1947

Hưng Long, 
Hưng 

Nguyên, NA

Xóm 
Phượng 
Hoàng, 

Long Xá, 
Hưng 

Nguyên, 
NA

27/02/1965 18/06/19
69

C330-328 
Cầu cấm 

phà, 
phương 
tịch Bến 

Thủy, Phà 
Xuân Chi. 
Đô Lương

4 5

1, Kỷ niệm chương
2. Thẻ Hội viên
3. Quyết định hưu
4. QuyẾT định về chứng 
nhận trợ cấp thương tật
5. Tờ khai BHXH

2 PHAN THỊ 
THUẬN 20/04/1941

Hưng Long, 
Hưng 

Nguyên, NA

Xóm Văn 
Phong, 

Long Xá, 
Hưng 

Nguyên, 
NA

1964 1967
CN35P18 – 

Tỉnh Hà 
Tĩnh

3 0

1. Chứng nhân TNXP
2. Kỷ niệm chương chiến sĩ 
Trường Sơn
3. Thẻ Hội viên
4. Chứng nhận tặng huy 
hiệu Trường Sơn

3 PHẠM THỊ 
HOAN 08/10/1944

Đại Sơn. Đô 
Lương, 

Nghệ An

Xóm Yên 
Thọ, Long 
Xá, Hưng 
Nguyên, 

NA

27/05/1965 11/07/19
70

340-N71, 
Đội B27 

Nghệ An – 
Truông 

Bồn-Nghệ 
An

5 2

1, Kỷ niệm chương
2. Thẻ Hội viên
3. Quyết định hưu
4. Kỷ niệm chương chiến sĩ 
Trường Sơn
5. Huân chương kháng 
chiên hạng nhất
6. Giấy chứng nhận huy 
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hiệu Trường Sơn

4 NGUYỄN 
THỊ XUÂN 10/02/1944

Hưng Long, 
Hưng 

Nguyên, NA

Xóm Yên 
Thọ, Long 
Xá, Hưng 
Nguyên, 

NA

28/02/1964 28/02/19
67

C35 NP 18- 
Địa bàn 

hoạt động: 
Tỉnh Hà 

Tĩnh

3 0
1, Kỷ niệm chương
2. Thẻ Hội viên
3. Giấy chứng nhận

5 NGUYỄN 
XUÂN MAI 25/02/1940

Hưng Long, 
Hưng 

Nguyên, NA

Xóm 
Xuân Hòa, 
Long Xá, 

Hưng 
Nguyên, 

NA

01/01/1958 31/12/19
59

C309N309
4- Tỉnh 

Nghệ An
2 0

1, Quyết định nghỉ hưu
2. Thẻ hội viên
3. Kỷ niệm chương thanh 
niên xung phong
4. Chứng nhận hưởng huân 
chương hạng nhì

6 HOÀNG THỊ 
TỰ 20/04/1947 Bắc Sơn, Đô 

Lương , NA

Xóm 
Xuân Hòa, 
Long Xá, 

Hưng 
Nguyên, 

NA

01/08/1965 01/07/19
70

C18Nam 
Lào, Quảng 

Trị
4 11

1, Kỷ niệm chương
2. Thẻ Hội viên
3. Quyết định hưu

7 VÕ THỊ 
NGỌC LAN 04/04/1944

Hương 
Giang, 

Hương Khê, 
Hà Tĩnh

Xóm 
Thành 

Sơn, Long 
Xá, Hưng 
Nguyên, 

NA

01/02/1965 05/07/19
68

C334 NP 
địa bàn 

hoạt động 
Nam Lào

3 5
1, Kỷ niệm chương
2. Thẻ Hội viên
3. Giấy chứng nhận
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8 TRẦN XUÂN 
GIÁP 19/05/1947

Hưng Xá, 
Hưng 

Nguyên, NA

Xóm Tân 
Long. 

Long Xá, 
Hưng 

Nguyên, 
NA

01/05/1969 12/1972

C201N241
P31, Quảng 

Bình, 
Quảng Trị, 

đường 9 
Nam Lào

3 8

1, Kỷ niệm chương
2. Thẻ Hội viên
3. Giấy chứng nhận
4. Kỷ niệm chương chiến sĩ 
Trường Sơn
5. Giấy chứng nhận Huân 
chương kháng chiến hạng 3

9 TRẦN THỊ 
CHÂU 14/07/1948

Hưng Xá, 
Hưng 

Nguyên, NA

Xóm Tân 
Long, 

Long Xá, 
Hưng 

Nguyên, 
NA

23/06/1965 12/1969
C331 Tổng 

đội 74 
Nghệ An

4 6

1, Kỷ niệm chương
2. Thẻ Hội viên
3. Giấy chứng nhận
4. Kỷ niệm chương chiến sĩ 
Trường Sơn
5. Giấy chứng nhận Huân 
chương kháng chiến hạng 3

10 VÕ THỊ 
THẤT 22/02/1949

Hưng Xá, 
Hưng 

Nguyên, NA

Xóm Đình 
Tiến, 

Long Xá, 
Hưng 

Nguyên, 
NA

05/08/1968 13/07/19
72

C202 N241 
P31 – 

Đường 9 
Quảng Trị

4 0

1. Quyết định giấy chứng 
nhận và trợ cấp thương tật
2. Bản khai thành tích kháng 
chiên
3. Giấy chứng nhận tặng 
huy hiệu chiến sĩ Trường 
Sơn
4. Thẻ hội viên
5. Kỷ niệm chương chiến sĩ 
Trường Sơn
6. Huân chương kháng 
chiên hạng nhất

11 NGUYỄN 
VĂN ĐẠI 10/08/1945

Hưng Xá, 
Hưng 

Nguyên, NA

Xóm Đình 
Tiến, 

Long Xá, 
Hưng 

Nguyên, 
NA

23/09/1965 10/1968

331N71P27 
Đô Lương, 

Con 
Cuông, 

Nam Đàn

3 2

1, Kỷ niệm chương
2. Thẻ Hội viên
3. Giấy chứng nhận
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12 NGUYỄN 
THỊ ĐÀO 01/04/1946

Hưng Mỹ, 
Hưng 

Nguyên, NA

Xóm 
Đồng Tân, 
Long Xá, 

Hưng 
Nguyên, 

NA

06/1965 09/1968 TK331 3 4

1, Kỷ niệm chương
2. Huân chương kháng 
chiến hạng 3
3. Quyết định hưu

13 VÕ THỊ TỨ 26/11/1953
Hưng Xá, 

Hưng 
Nguyên, NA

Xóm 
Đồng Tân. 
Long Xá, 

Hưng 
Nguyên, 

NA

15/07/1972 15/12/19
74

Đại đội 
2811 Tổng 

đội 281 
Cảng Nghi 
Xuân. Hà 

Tĩnh, 
Quảng 
Bình

2 5

1, Kỷ niệm chương
2. Thẻ Hội viên
3. Giấy chứng nhận
4. Kỷ niệm chương chiến sĩ 
Trường Sơn
5. Bằng khen Chủ tịch 
UBND tỉnh

14 VÕ TRỌNG 
MÂN 20/03/1938

Hưng Xá, 
Hưng 

Nguyên, NA

Xóm 
Đồng Tân 
Long Xá, 

Hưng 
Nguyên, 

NA

23/09/1965 10/11/19
71

C331N74P
27 Con 

Cuông, Đô 
Lương 

Thành phố 
Vinh

7 0

1. Giấy chứng nhận
2. Huân chương kháng 
chiến hạng 3

15 TÔ THỊ TỈU 20/02/1948
Trạch Mỹ-
Thạch Hà-
Hà Tĩnh

Xóm 
Đồng Tân, 
Long Xá, 

Hưng 
Nguyên, 

NA

15/07/1965 15/06/19
69

Tổng đội 
53P18 Hà 
Tĩnh-Địa 
bàn hoạt 

động- 
Thach hà-
Hà Tĩnh

3 6
1, Kỷ niệm chương
2. Thẻ Hội viên
3. Quyết định hưu
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